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MÔ HÌNH CHUNG CHO PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH CHI PHÍ CHUẨN
                         ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương – Khoa Kế toán
Việc phân tích chênh lệch chi phí chuẩn rất cần thiết trong DN nhằm mục đích kiểm soát tốt chi phí. Phân tích chênh lệch chi phí chuẩn tách chênh lệch chi tiêu từ dự toán linh hoạt tách thành hai phần tử - một do giá trả cho đầu vào và một do số lượng đầu vào được sử dụng. Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa số tiề thực tế trả cho một đơn vị đầu vào và số tiền tiêu chuẩn nên được thanh toán, nhân với số lượng thực tế của đầu vào đã mua. Một chênh lệch lượng là sự khác biệt giữa số lượng đầu vào đã được sử dụng thực tế và số lượng nên được sử dụng cho mức đầu ra thực tế được tính theo giá tiêu chuẩn của đầu vào. Bài viết  giới thiệu về  mô hình chung cho phân tích chênh lệch chi phí chuẩn.
Nội dung mô hình chung cho phân tích chênh lệch chi phí chuẩn

Tại sao các tiêu chuẩn được tách thành hai loại: giá cả và số lượng? Chênh lệch giá và chênh lệch lượng thường có nguyên nhân khác nhau. Ngoài ra, các nhà quản trị chịu trách nhiệm mua và sử dụng đầu vào cũng khác nhau. 
Chẳng hạn. trong trường hợp vật liệu, giám đốc vật tư chịu trách nhiệm về giá của nó và giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm về số lượng vật liệu thực sự được sử dụng để sản xuất ra sản phẩm. Do đó, điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng các sai lệch so với các tiêu chuẩn về giá (trách nhiệm của giám đốc vật tư) và sai lệch so với các tiêu chuẩn về số lượng ( trách nhiệm của giam đốc sản xuất).
Sau đây là mô hình chung có thể được sử dụng để phân tích chênh lệch chi tiêu cho một chi phí biến đổi thành chênh lệch giá và chênh lệch lượng. Mô hình chung này có thể luôn luôn được sử dụng để tính chênh lệch lao động trực tiếp và chênh lệch chi phí sản xuất chung biến đổi. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng để tính toán chênh lệch vật liệu trực tiếp chỉ khi số lượng vật liệu thực tế được mua bằng với số lượng vật liệu thực tế sử dụng cho sản xuất. 

[image: image1.png]e . theo g e
EAQXAP)

Chenh iéch gié
-0
(Chénh léch gid vt liéu :unmechsswumw
Chénh léch don gi 2o 69ng chemlecnmuwlhom
Chénk lich ty 16 phan b6 CPSX

chung bién dGi




                           Hình 1 – Mô hình chung cho phân tích chênh lệch chi phí chuẩn 
Thứ nhất, Có thể sử dụng để tính chênh lệch giá và chênh lệch lượng cho từng yếu tố chi phí biến đổi: vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung biến đổi, mặc dù có các tên khác nhau. 

+ Chênh lệch giá được gọi là chênh lệch giá vật liệu trong trường hợp vật liệu trực tiếp, chênh lệch đơn giá lao động trong trường hợp là lao động trực tiếp và chênh lệch tỷ lệ chi phí sản xuất chung biến đổi trong trường hợp chi phí sản xuất chung biến đổi. 
+ Chênh lệch lượng được gọi là chênh lệch lượng vật liệu trong trường hợp vật liệu trực tiếp, chênh lệch hiệu quả lao động trong trường hợp lao động trực tiếp và chênh lệch hiệu quả chi phí sản xuất chung biến đổi trong trường hợp chi phí sản xuất chung biến đổi.
Thứ hai, cả 3 cột (1,2,3) đều dựa trên sản lượng sản xuất thực tế trong kỳ.  Cột (3) thuật ngữ số lượng tiêu chuẩn cho phép (SQ), khi tính chênh lệch vật liệu trực tiếp hoặc giờ chuẩn cho phép (khi tính chênh lệch lao động trực tiếp và chênh lệch chi phí sản xuất chung biến đổi) đề cập đến lượng đầu vào nên được sử dụng để sản xuất số lượng thành phẩm thực tế trong kỳ. Nó được tính bằng cách nhân sản lượng thực tế với số lượng (hoặc số giờ) tiêu chuẩn trân mỗi đơn vị. Số lượng (hoặc số giờ) tiêu chuẩn được phép nhân với giá (hoặc đơn giá) tiêu chuẩn trên mỗi đơn vị đầu vào để có được tổng chi phí theo dự toán linh hoạt. 
Minh họa: Công ty thực sự sản xuất 100 đơn vị thành phẩm trong kỳ và số lượng vật liệu tiêu chuẩn trên một đơn vị thành phẩm là 5.000 đồng thì số lượng tiêu chuẩn cho phép (SQ) sẽ là 100 * 5.000 = 50.000 đồng trên một đơn vị) Nếu giá tiêu chuẩn của công ty cho mỗi vật liệu trực tiếp là 20.000 thì tổng chi phí vật liệu trực tiếp trong dự toán linh hoạt này sẽ là 50.000 * 20.000 = 1.000.000.000 đồng.

Thứ ba, Chênh lệch chi tiêu, được tính bằng cách lấy tổng chi phí cột (1) trừ tổng chi phí cột (3)
+ Chênh lệch giá được tính bằng cách lấy cột (1) – cột (2)
Nếu kết quả dương thì được coi là chênh lệch bất lợi và ngược lại kết quả âm là chênh lệch thuận lợi.

-> Chênh lệch giá bất lợi cho biết giá thực tế (AP) trên mỗi đơn vị đầu vào cao hơn giá tiêu chuẩn (SP) trên mỗi đơn vị.

-> Chênh lệch giá thuận lợi cho biết giá thực tế (AP) trên mỗi đơn vị đầu vào thấp hơn giá tiêu chuẩn (SP) trên mỗi đơn vị.

+ Chênh lệch lượng được tính bằng cách lấy cột (2) – cột (3)

-> Chênh lệch lượng bất lợi cho biết số lượng thực tế (AQ) trên mỗi đơn vị đầu vào cao hơn số lượng tiêu chuẩn cho phép (SQ)

-> Chênh lệch lượng thuận lợi cho biết giá thực tế (AQ) trên mỗi đơn vị đầu vào thấp hơn số lượng tiêu chuẩn cho phép(SQ).

KẾT LUẬN

Chi phí tiêu chuẩn là một yếu tố quan trọng trong quản trị theo cách tiếp cận hiện đại. Nếu chi phí phù hợp với tiêu chuẩn, nhà quản trị có thể tập trung vào các vấn đề khác. Khi chi phí vượt đáng kể so với tiêu chuẩn, nhà quản trị được cảnh báo rằng có thể tồn tại các vấn đề cần thận trọng. Với nền tảng mô hình chung phân tích chi phí tiêu chuẩn này làm cơ sở để tính chênh lệch giá và chênh lệch lượng cho các chi phí vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung biến đổi.
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